
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.95.06.010.0TC NL 17A01/06/97BảoPhạm Chí02251710031

4.65.04.05.0TC NL 17A10/07/98HuyHuỳnh Nguyễn Kim02251710292

6.06.05.010.0TC NL 17A29/04/99TrườngNgô Quang02251710853

0.00.00.00.0TC NL 17A08/07/97TuấnĐặng Anh02251710884

5.46.04.08.0TC NL 17A29/04/99VănVõ Thế02251710915

5.56.04.57.0TC NL 17B19/11/99CanVõ Trung02251710976

6.26.06.08.0TC NL 17B29/06/98ĐạtNgô Tiến02251711057

5.95.06.010.0TC NL 17B02/09/99ĐạtTrần Quốc02251711088

6.06.05.010.0TC NL 17B31/03/99GiangVương Đức02251711119

0.00.05.09.0TC NL 17B09/07/99HàoDương Nhựt022517111210

6.36.07.05.0TC NL 17B06/10/99HoàiNguyễn Thanh022517111711

5.05.05.05.0TC NL 17B04/01/99HuyTrần Quang022517111912

6.06.05.010.0TC NL 17B29/03/99HưngNguyễn Tấn022517112213

5.46.04.08.0TC NL 17B05/02/98KhangTrần Duy022517112414

5.15.05.06.0TC NL 17B04/10/99KhánhTrần Hoàng Minh022517112715

6.06.05.010.0TC NL 17B07/12/98KhiêmCù Tấn022517112816

6.97.06.010.0TC NL 17B28/03/98LuôngNguyễn Văn022517113617

0.00.05.07.0TC NL 17B15/06/99NamVũ Phương022517114018

6.37.05.08.0TC NL 17B27/09/99NghĩaNguyễn Trung022517114119

2.71.03.010.0TC NL 17B24/03/98NguyênHuỳnh Đình022517114220

4.33.05.08.0TC NL 17B20/11/99PhụngNguyễn Phan Phi022517115121

5.66.04.010.0TC NL 17B10/02/99TàiLê Tấn022517115722

5.55.05.010.0TC NL 17B22/04/97ThanhNguyễn Hoàng022517116223

5.35.05.08.0TC NL 17B02/04/99ThanhNguyễn Phước022517116324

4.53.05.010.0TC NL 17B29/04/99ThắngNguyễn Đức022517116725

4.42.06.010.0TC NL 17B01/06/99ThiênNguyễn Hạo022517116926

2.81.04.07.0TC NL 17B07/03/98ThuậnNguyễn Ngọc022517117227

7.08.05.010.0TC NL 17B16/04/98TrườngNguyễn Nhật022517118128

5.55.05.010.0TC NL 17B16/12/98TuyềnTrịnh Thanh022517118529

7.78.07.09.0TC NL 17B28/01/99VănLê Thế022517118730
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